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	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn










	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Số bữa ăn: Một bữa chính và một bữa phụ.
- Giáo viên kích thích trẻ hứng thú tham gia hoạt động ăn tại trường: cho trẻ hát đọc thơ, trò chuyện trước khi ăn, cho trẻ ăn tự chọn... tạo cơ hội rèn kĩ năng tự phục vụ của trẻ: trẻ kê bàn ghế, trải khăn bàn ăn, bỏ thìa, tự xúc ăn..., 
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
- Cô chuẩn bị nước uống cho trẻ: phải được đun sôi kỹ hoặc sử dụng nước uống đóng chai đã được kiểm nghiệm và đựng trong bình hay ấm có nắp đậy kín và nên sử dụng trong ngày.
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn: 
- Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau,...
- Cho trẻ tự kê bàn ăn, trải khăn, sắp ghế theo nề nếp.
- Tổ chức cho trẻ tự rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu có nhu cầu. 
* Trong khi ăn:
- Giáo viên thực hiện nhiệm vụ chia cơm cho trẻ.
- Sau khi chia xong, thức ăn chuyển cho trẻ ăn phải có nhiệt độ phù hợp, không được quá nóng sẽ gây bỏng trẻ. 
- Trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn. 
- Giáo viên cần quan tâm hơn đối với những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ khuyết tật, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Trẻ Khuyết tật ăn chậm ăn kém, kỹ năng xúc cơm kém thì cô giáo tiếp tục động viên khích lệ trẻ và cô bón cho trẻ ăn.
- Khi trẻ có biểu hiện ăn kém, cô giáo phải tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp hỗ trợ trẻ.
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Giáo viên giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kĩ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn. Giáo viên cần tạo không khí vui vẻ trong khi ăn. 
* Sau khi ăn: 
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Đồ dùng cá nhân khăn mặt, ca cốc uống nước, phải có ký hiệu đảm bảo an toàn vệ sinh và tuyệt đối không được dùng chung;
- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	

Giáo viên,   trẻ
	


	2. Tổ chức giấc ngủ

	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Sau khi cô lau xong sàn nhà, cháu có thể tham gia chuẩn bị đồ dùng để ngủ như trải sạp ngủ, đi lấy gối, chăn… 
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, phòng ngủ được giảm ánh sáng bằng cách đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn. 
- Kiểm tra xem trẻ đã vệ sinh răng miệng, uống nước chưa, có ngậm thức ăn trong miệng không, nhắc trẻ có thói quen đánh răng, uống nước trước khi đi ngủ.
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô có thể cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu, khuyết tật cho nằm riêng gần cô 
- Trẻ  béo phì cho nằm cách xa các bạn khác 
- Giáo viên phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ.
- Cô giáo cho trẻ nghe hát ru hay nhạc nhẹ giúp trẻ dễ ngủ hơn.
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Giáo viên cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngột làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi quy định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ

	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Đối với giáo viên khi thực hiện chăm sóc trẻ: Đảm bảo quần, áo, đầu tóc gọn gàng, móng tay được cắt ngắn, trước lúc cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, chăm sóc trẻ bàn tay luôn được vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng. Đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
- Yêu cầu phải chuẩn bị đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ và đồ dùng phải có ký hiệu riêng, tuyệt đối không được dùng chung.
- Tập cho trẻ thói quen vệ sinh rửa tay sau khi học, chơi xong, trước và sau khi ăn, vệ sinh khi tay bẩn; Giáo viên phải chuẩn bị đủ cho các lớp nước rửa tay hoặc xà phòng (xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn phải để ở vị trí thích hợp tiện cho trẻ khi sử dụng).
- Giáo viên chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Trong vệ sinh cá nhân giáo viên cần quan tâm nhắc phụ huynh vệ sinh sạch sẽ cho trẻ hàng ngày, đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết.
- Trong trường hợp trẻ lỡ bây bẩn giáo viên phải tắm, rửa cho trẻ sạch sẽ. 
- Đối với trẻ khuyết tật thao tác rửa tay lau mặt chưa thực hiện được thì cô tiếp tục hướng dẫn trực tiếp cho trẻ.
- Trong thời điểm dịch bệnh covid đang diễn ra phức tạp yêu cầu giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ; 
- Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. 
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Giáo viên lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng đồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước, thìa, bát được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi hoặc hấp sấy;
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày giáo viên giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng  2 lần. 
- Giáo viên lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. Rửa ngay khi dính phân, nước tiểu của trẻ; 
- Giáo viên giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Giáo viên cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về. Hàng tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Bệt vệ sinh của trẻ dùng dung dịch sát khuẩn có chứa clo để tẩy rửa bề mặt sàn nhà vệ sinh và bồn cầu. Rửa sạch thảm chống trượt bằng xà phòng. Lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước.
+ Nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo.
+ Phải cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn. 
+ Không có mùi hôi khai của nước tiểu và phân. 
+ Không dùng khoá cửa trong nhà vệ sinh của trẻ.
+ Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
+ Hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh 
+ Kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
* Xử lý rác và nước thải trong nhà trường
- Giáo viên chuẩn bị thùng rác có nắp đậy tại lớp: GD trẻ có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, và được xử lý hằng ngày.
- Phối hợp nhà trường phải chú trọng việc xử lý các nguồn nước thải trong nhà trường, thường xuyên tổ chức vệ sinh khơi thông cống rãnh tránh nước ứ đọng.
- Chú ý nguồn nước sinh hoạt, nếu có hiện tượng bẩn, khăn ố màu phải kiểm tra và báo nhà trường xử lý ngồn nước sinh hoạt.
	Giáo viên và trẻ, 


















Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Khám sức khỏe
- Theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày, kịp thời phát hiện trẻ ốm, trẻ ho sốt báo nhân viên y tế, phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ.
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao
- Cân đo trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh hiểu được một số tác dụng phụ sau khi trẻ đi tiêm chủng.
- Tiếp tục phòng tránh một số dịch bệnh thường xảy ra ở trẻ, và một số dịch bệnh đang lây lan trên địa bàn. Chú ý khi tại trường nhiều trẻ mắc một số bệnh (sốt vi rút, quai bị, sở, thủy đậu…) cần báo cho gia đình và trung tâm y tế biết để phối hợp xử lý tránh lây lan trong nhà trường.
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Giáo viên theo dõi phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy..) phát hiện các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ, chăm sóc trẻ khi sốt, ho ỉa chảy.
- Giáo viên không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong nhà trường, 
- Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Giáo viên cần có về kỹ năng xử trí một số tai nạn thường gặp ở trẻ.
	



- Giáo viên chủ nhiệm
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh

	


* ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
       1. Tình hình sức khỏe của trẻ:
       






        2. Kỹ năng của trẻ:



























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN VÀ NGÀY HỘI 20/10
(Thực hiện trong 4 tuần từ ngày 13/10 đến ngày 07/11/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I.Phát triển thể chất

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	4.Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	* Hoạt động ăn
- Trò chuyện với trẻ về  bữa ăn, các nhóm thực phẩm và các món ăn.
- ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm
*. Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, ăn chín, uống sôi, không ăn nhiều đồ ngọt, nước có ga...

	6. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 
	- Tập luyện một số thói quen tốt khi sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống : Tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự lấy cơm chan canh vào bát. Biết lấy cốc và rót nước uống, không làm nước tràn ra ngoài.

	*Hoạt động ăn
Dạy trẻ tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự lấy cơm chan canh vào bát.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	8. (CS12) Trẻ có thể thực hiện được các yêu cầu giữ vệ sinh cá nhân, đồ dùng và môi trường sống gần gũi.
	- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh
- Vệ sinh răng: Sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy
- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Che mũi,che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
- không dùng chung các đồ dùng cá nhân: cốc, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...
- Bỏ rác đúng nơi quy định; không khạc nhổ bậy ra lớp.
	* Hoạt động vệ sinh
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	b. Phát triển vận động

	 15. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi/Đứng
Đi trên dây; Đi lên, xuống
 trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 
0,30m Không làm rơi vật 
đang đội trên đầu khi đi trên
 ghế thể dục 
(2mx0,25mx0,35m
 - Đứng một chân và giữ 
thẳng người trong 10 giây

	- Đi nối bàn chân tiến  lùi. 
- Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
+ TCVĐ: Ép bóng
	*Hoạt động học: 
[bookmark: _Hlk210523316]VĐCB: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
+ TCVĐ: Ép bóng
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- VĐCB:  Đi nối bàn chân tiến  lùi.



	[bookmark: _Hlk210523652]17. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động

	- Ném xa bằng 1 tay
+TCVĐ: Kéo co

	*Hoạt động học: 
VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay
+TCVĐ: Kéo co

	18. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể  trong khi bò, trườn, trèo.
	- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4- 5 m 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	*Hoạt động học: 
[bookmark: _Hlk210523669]VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4- 5 m
 +TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	II. Phát triển nhận thức

	a. Khám phá khoa học

	23. Trẻ biết phối hợp các giác qua để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để quan sát lá, hoa, quả...và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
+ Cơ thể  tôi và bạn
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	* Hoạt động học:
+ Cơ thể tôi và bạn
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
*Chơi, hoạt động  ở các góc: xem tranh ảnh về cơ thể bé,  thực hiện trong vở chủ đề; Các bộ phận trên cơ thể; thức dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ.

	b. Khám phá xã hội

	33. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình
- Trò chuyện theo phương pháp unis: Bé tự giới thiệu về mình

	* Hoạt động  học: 
Trò chyện sáng theo pp Unis: Bé tự giới thiệu về mình
*Hoạt động hàng ngày:
 - Giáo dục trẻ cách ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân trong các hoạt động
*Chơi, hoạt động ở các góc: 

	37. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	+ Ngày vui của bà, của mẹ 20/10                                          

	* Hoạt động  học:
+ Ngày vui của bà, của mẹ 20/10                                          
*Chơi, hoạt động  ở các góc: *Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	c. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	47. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau, phía trên – phía dưới; phía phải – phía trái )so với bản thân trẻ.
- Xác định vị trí của đồ vật( Phía trước – Phía sau; phía trên – phía dưới; phía phải– phía trái) so với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	* Hoạt động học
- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau, phía trên – phía dưới; phía phải – phía trái )so với bản thân trẻ.
- Xác định vị trí của đồ vật( Phía trước – Phía sau; phía trên – phía dưới; phía phải– phía trái) so với bạn khác.
*. Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Cô có thể trò chuyện cùng trẻ về về vị trí của các đồ vật ở trong lớp hay đồ vật bất kì nào đó

	III. Phát triển ngôn ngữ 

	56. Trẻ dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh...
	
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	* Hoạt động hàng ngày
- Trẻ mạnh dạn giao tiếp với bạn bè, với cô giáo bằng các câu đơn giản, biết  sử dụng các loại câu ghép khác nhau
*Chơi, hoạt động  ở các góc:: Trẻ chơi đóng vai cô bán hàng: chào khách hàng, tạm biết khách hàng....

	55. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...
	- Thơ: Tay ngoan ( Võ Thị Như chơn);  Cái lưỡi ( Lê Thị Mỹ Phương) , Bàn tay của bé ( Phong Thu). Bé ơi - Đồng dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”

	*Chơi, hoạt động  ở các góc: Tay ngoan ( Võ Thị Như chơn)
* Hoạt động ngài trời: Đọc đồng dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Cái lưỡi ( Lê Thị Mỹ Phương) 
 Bàn tay của bé ( Phong Thu). Bé ơi

	59. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự
- Kể truyện theo đồ vật, theo tranh.
Truyện: 
+Cháu rất nhớ bạn ấy
+ Gấu con bị sâu răng
	* Hoạt động học
+ Gấu con bị sâu răng *Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Cháu rất nhớ bạn ấy



	61. (CS33). Trẻ biết sử dụng lời nói, hành vi lịch sự trong giao tiếp

	Trẻ biết sử dụng các từ “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”; “Dạ”; “Vâng” ...phù hợp tình huống. Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
 Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	* Hoạt động hàng ngày
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi:


	62. Trẻ biết sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.Thể hiện sự quan tâm, đồng cảm đến mọi người xung quanh  
	- Dễ dàng sử dụng lời nói để diễn đạt cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân. Kết hợp cử chỉ cơ thể để diễn đạt một cách phù hợp 

	* Hoạt động hàng ngày
- Trẻ sử dụng lời nói để diễn đạt cảm xúc của mình trong giao tiếp


	64. Trẻ biết chú ý nghe khi cô và bạn nói, không ngắt lời người khác khi trò chuyện
	- Lắng nghe cô và bạn nói, giơ tay khi muốn nói và chờ đến lượt. Không nói trống không, không ngắt lời người khác.Trẻ thể hiện sự tôn trọng người nói bằng việc chỉ đặt các câu hỏi khi họ đã nói xong.
	* Hoạt động hàng ngày
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi:


	68. Trẻ biết cách“ đọc sách“ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách

	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: 
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
+ Hướng viết của các nét; đọc ngắt chỉ sau các dấu.
	*Chơi, hoạt động  ở các góc: Trẻ xem tranh ảnh, sách của chủ đề

	71. (CS38)Trẻ nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	- Nhận dạng 29 chữ cái qua hoạt động làm quen chữ cái, trò chơi chữ cái.
- Làm quen chữ cái : a,ă,â
- Trò chơi chữ cái a, ă, â

	* Hoạt động học
- Làm quen chữ cái : a,ă,â
- Trò chơi chữ cái a, ă, â
*Chơi, hoạt động  ở các góc: 
- Chơi nặn chữ cái a, ă, â
Tìm chữ cái trong bài thơ, trong tên bạn
* Hoạt động chiều
- Tập tô các chữ cái a, ă, â

	4. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	75. Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dạng, bố cục...của các tác phẩm tạo hình.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục
	*Chơi, hoạt động  ở các góc: - Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình của mình và của bạn

	76. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ và đồng dao, ca dao tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện..
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau( nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui,buồn,tình cảm tha thiết) của các bài hát,bản nhạc.
- Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)
+ Thật đáng chê (Theo điệu Bắc kim thang. Lời Việt Anh)
+ Tìm bạn thân (Việt Anh)
+ Thằng tý sún (Hùng Lân)
Dân ca tự chọn
	* Hoạt động học 
- Nghe hát: 
+ Năm ngón tay ngoan  (Trần Văn Thụ)
+Thật đáng chê  (Theo điệu Bắc kim tham.Lời Việt Anh)
+ Thằng tý sún( Hùng Lân)
+ Ru con
* Hoạt động mọi lức mọi nơi


	77. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm, của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Trẻ hát đúng lời, giai điệu của một số bài hát trong chủ đề:  Bài hát: 
+ Cái mũi (Nhạc:Nước ngoài.Lời: Lê Đức-Thu Hiền)
+“Tìm bạn thân” (Việt Anh)
- Tập tầm vông ( Lê Cao Phan)
-  Đường và chân (Nhạc:Hoàng Long. Lời:Xuân Tửu) 
	* Hoạt động học
- DH: Tìm bạn thân (Việt Anh);
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Cái mũi (Nhạc:Nước ngoài.Lời: Lê Đức-Thu Hiền)
- Tập tầm vông ( Lê Cao Phan)
-  Đường và chân (Nhạc:Hoàng Long. Lời:Xuân Tửu)

	78. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
+ Các bài hát trong 9 chủ đề…
- VTTTC: Đường và chân (Nhạc: Hoàng Long.Lời:Xuân Tửu);
* Biểu diễn cuối chủ đề
	* Hoạt động học:
- VĐMH: Cái mũi ((Nhạc:Nước ngoài.Lời: Lê Đức-Thu Hiền)
- VĐTTTC: Đường và chân (Nhạc: Hoàng Long. Lời: Xuân Tửu);
* Biểu diễn cuối chủ đề

	 79. Trẻ biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	- Nhảy theo giai điệu
- Hát theo tay cô
- Bạn nào hát
- Ai nhanh nhất

	* Hoạt động học:
- Nhảy theo giai điệu
- Hát theo tay cô
- Bạn nào hát
- Ai nhanh nhất



	82. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
+  Trang trí khăn quàng cổ
+ Làm găng tay
+ Làm người từ rơm, rạ,cói
- Làm quà tặng mẹ
	*Hoạt động học
- Làm thiệp tặng mẹ
*Chơi, hoạt động  ở các góc: + Làm người từ rơm, rạ,cói
*. Hoạt động chiều
- Làm găng tay

	82. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ,  cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Vẽ, tô màu chân dung bé 
-  Trang trí khăn quàng cổ
- Vẽ bàn tay, bàn chân
	* Hoạt động học:
+ Vẽ, tô màu chân dung bé
-  Trang trí khăn quàng cổ
*Chơi, hoạt động  ở các góc: + Vẽ bàn tay, bàn chân 
 


	83. Trẻ biết Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng cắt (cắt đường thẳng, đường cong, đường cong nhọn, đường zích zắc, đường bao...); Dán (kỹ năng phết hồ, đặt đúng vị trí và miết...) để tạo ra sản phẩm có màu sắc kích thước, hình dáng , đường nét bố cục cân đối.
+ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái
+ Cắt dán làm găng tay; 
	* Hoạt động học 
+ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái
*Chơi, hoạt động  ở các góc: 
* Hoạt động chiều:
+ Cắt dán găng tay

	84. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối
	- Phối hợp các kỹ năng nặn ( Xoay tròn,lăn dọc, ấn dẹt, làm lõm, bẻ loe, nắn vuốt nhọn, uốn cong, vẽ, véo, vuốt, ấn bàn tay...) để tạo thành các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối, hợp lý.
+ Nặn quà tặng bạn
+ Nặn đồ chơi trong lớp
	*Chơi, hoạt động  ở các góc:
 - Nặn đồ chơi trong lớp, nặn quà tặng bạn...


	85. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình,in hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Phối hợp kỹ năng xếp hình(Gấp đôi, gấp ba, gấp bốn...miết dọc và lộn giấy...), In (Tìm các phương tiện khac nhau để in: in bàn tay, ngón tay, bàn chân...) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, kiểu dáng, đường nét  và bố cục cân đối.
	*Chơi, hoạt động  ở các góc:
Gấp đôi, gấp ba, gấp bốn...miết dọc và lộn giấy..
 - Chơi ngoài trời
Cho trẻ In  bàn tay, ngón tay, bàn chân...) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thư

	5. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng  xã hội

	92. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	- Sở thích và khả năng của bản thân

	* Hoạt động đón trả trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, sở thích của trẻ
- Cô để trẻ chủ động thực hiện trong một số hoạt động.

	93.Trẻ biết phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa bản thân và bạn bè.
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác(dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
	* Hoạt động đón trả trẻ
- Trò chuyện với trẻ về các điểm giống và khác nhau giữa trẻ với bạn
- Chơi ngoài trời

	97. (CS19). Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với mọi người xung quanh;
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. : vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
	*Chơi, hoạt động  ở các góc: - Trò chuyện với trẻ về các trạng thái cảm xúc qua tranh ảnh, qua biểu hiện của nét mặt

* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	99. (CS24). Tôn trọng sự khác biệt của người khác;
	- Nhận biết những đặc điểm khác biệt của bạn so với bản thân và bạn khác.
- Yêu mến, quan tâm, chia sẻ với bạn.
	*Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	106. Trẻ biết chờ đến lượt 
	- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận:Trong các giờ: Vệ sinh, ăn, ngủ và các hoạt động khác trong ngày.
	*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	113. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định và biết nhắc nhỏ người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường.
	 - Giữ gìn vệ sinh môi trường (Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...)
KNS
+  Dạy trẻ một số kỹ năng  nhặt và phân loại rác.
	*Hoạt động học
+  Dạy trẻ một số kỹ năng  nhặt và phân loại rác.
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi





















KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH:
“NGÀY VUI CỦA BÀ CỦA MẸ 20-10”
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 13/10/2025 - đến ngày 17/10/2025)
	    Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi 
TDS
	- Đón trẻ: Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Chơi: Cô hướng dẫn trẻ đến góc mới
- TDS: - thứ 2,4,6 Tập với bài “Thật đáng yêu” , thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học  

	LVPTTC
Thể dục
- Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
+ TCVĐ: Ép bóng
  
	LVPTNT
KPKH
Ngày hội của bà, của mẹ  20/10

	LVPTNT
LQVT
- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau, phía trên – phía dưới; phía phải – phía trái )so với bản thân trẻ.
	LVPTTM
Tạo hình
Làm thiệp tặng mẹ
	LVPTTM
Âm nhạc:
DH: Tìm bạn thân (Việt Anh);
[bookmark: _Hlk211340614]NH:  Ru con (Theo điệu Bắc kim tham.Lời Việt Anh)
TCVĐ: Bạn nào hát

	Chơi hoạt động ở các góc
	[bookmark: _Hlk211340405]- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng bán hoa, cửa hàng bán quần áo, cửa hàng bán thực phẩm...
- Góc nghệ thuật: + Trang trí, làm thiệp tặng bà, mẹ, cô giáo, cắt dán áo bạn trai, bạn gái, +Biểu diễn các bài hát về chủ đề, làm hình người bằng các nguyên vật liệu như rơm, lá cây...
- Góc học tập: Chơi trò chơi với chữ cái o, ô, ơ, bé thực hành kỹ năng, Làm tranh truyện về các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, xem sách, đọc truyện tranh.
-Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng vườn hoa, lắp ghép cổng  
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây
* Tổ chức cho trẻ giao lưu Aerobic

	Chơi ngoài trời 
	- HĐCMĐ:- Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, đọc đồng dao, ca dao về chủ đề, Quan sát cây, nghe đọc truyện, vẽ tự do
- TCVĐ: Tạo dáng, chạy tiếp cờ, trốn tìm, tìm đúng nhà, nhảy tiếp sức...
- Chơi tự do: 

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “ Nhảy bao bố”.
- Cho trẻ hát quốc ca, chơi tự chọn
- Cho trẻ nghe một số bài hát của chủ đề
- Làm quen bài hát : Tìm bạn thân, Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH
(Thực hiện trong 1 tuần, từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025)
	     Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	* Đón trẻ, chơi tự chọn, trò chuyện: Trò chuyện về họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của trẻ và cảm xúc của trẻ vào các ngày nghỉ cuối tuần. 
*Thể dục sáng: - Tập với bài "Dậy đi thôi". * Điểm danh:  

	Hoạt động học 
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
+TCVĐ: Kéo co

	LVPTNT KPKH
 Trò chuyện theo pp Unis: Bé tự giới thiệu về mình
	LVPTTM
Tạo hình Vẽ, tô màu chân dung bé

	LVPTNN
LQCC
 Làm quen chữ cái:
 a - ă - â
	LVPTTM:
Âm nhạc
 VĐMH: Cái mũi ((Nhạc: Nước ngoài. Lời: Lê Đức-Thu Hiền)
[bookmark: _Hlk211689892]NH: Năm ngón tay ngoan  (Trần Văn Thụ)
TCÂN:  Hát theo tay cô

	Chơi,
Hoạt động ở các góc
	[bookmark: _Hlk211688137]*Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ,cửa hàng ăn uống, nấu ăn...
*Góc xây dựng- Lắp ghép: Xây khu công viên vui chơi giải trí, xây nhà bé ở, xếp hình người
* Góc nghệ thuật: Dán hình cơ thể bé, vẽ và tô màu bạn trai bạn gái,in hình tay chân, làm rối rơm, hát múa đọc thơ về chủ đề bản thân...
* Góc học tập - sách: Xem sách, tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, làm album về bản thân., tìm chữ cái a, ă, â trong từ, Chơi với chữ cái o, ô, ơ,ô, a, ă, â. ăn quan
* Góc thiên nhiên: CS cây, chơi với cát nước, in hình bàn tay, chân trên cát.

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát bạn trai, bạn gái; vẽ khuôn mặt bạn trai, bạn gái; đọc đồng dao” Rềnh rềnh ràng ràng”, quan sát thời tiết, quan sát hoa mười giờ 
[bookmark: _GoBack]* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, tạo dáng, Cáo và thỏ, Kéo co, bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do * Tổ chức giao lưu các trò chơi vận động với lớp lớn C, E

	Hoạt động ăn  ngủ
	- Cô cùng trẻ chuẩn bị xếp bàn, trải khăn bàn ăn, nhắc nhở trẻ ngồi trật tự vào bàn ăn, cho trẻ lấy thìa, khăn lau tay, đĩa. Cô chia cơm giới thiệu các món ăn và hỏi trẻ các chất dinh dưỡng, cách chế biến ntn?. Nhắc trẻ có thói quen ăn uống văn minh, biết đi vệ sinh lau mặt uống nước và đánh răng sau khi ăn
- Cùng trẻ chuẩn bị sạp ngủ, chiếu gối, nhắc trẻ nằm ngủ nghiêm túc không nói chuyện riêng. Cô chú ý bao quát khi trẻ ngủ

	Hoạt động chiều 

	[bookmark: _Hlk211686907]- Hướng dẫn trò chơi mới: “ Tìm bạn”.
[bookmark: _Hlk211688700]- Nghe hát dân ca bài: Hát ru (DCTD bắc bộ)
- Sinh hoạt chuyên môn
[bookmark: _Hlk211689728]- Tạo hình: Trang trí khăn quàng cổ
-  Lao động VS, Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : CƠ THỂ TÔI VÀ BẠN
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025 )
	    Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ Chơi – TDS 

	-  Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể như: Tay, chân, mắt…các chức năng của chúng đối với con người.
-  Chơi: Trẻ chơi tự do ở các góc
- TDS: Thứ 2,4,6 Tập với bài “Thật là hay” , thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 
	LVPTTC
Thể dục :
VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4- 5 m
+TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	LVPTNT
KPKH:
Cơ thể tôi và bạn

	LVPTNN
TCCC
a - ă- â
	LVPTNN
Thơ
Tay ngoan
(Vũ Thị Như chơn)
	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT: VĐTTTC: Đường và chân (Nhạc: Hoàng Long. Lời: Xuân Tửu);
[bookmark: _Hlk212206098]NH:  Thật đáng chê ( Hùng Lân)
TCAN: Ai nhanh nhất

	Chơi
hoạt động ở các góc
	[bookmark: _Hlk212206336]- Góc phân vai: - Gia đình, Bác sỹ, cửa hàng bán quần áo, cửa hàng bán thực phẩm...
- Góc nghệ thuật:  Vẽ bạn trai bạn gái, Vẽ quần áo bạn trai bạn gái, nặn khuôn mặt....Biểu diễn các bài hát về chủ đề, làm người bằng rơm, 
- Góc học tập + Dán hình cơ thể bé và tìm chữ cái a, ă, â. Sử dụng các giác quan để nhận biết đồ vật đồ chơi, 
+ Làm sách về công việc của bé, xem sách....
-  Góc xây dựng – lắp ghép: - Xây khu công viên vui chơi giải trí, xếp hình bé tập thể dục. Xây ngôi nhà của bé, xếp đường vào nhà bé.
- Góc thiên nhiên: Tưới cây, in hình, đong cát, thủ nghiệm vật chìm nổi...
* Nhảy AEROBIC

	Chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích: Nhặt lá khô xếp hình người, quan sát trang phục bạn trai, bạn gái; vẽ khuôn mặt bạn, quan sát vườn rau, quan sát thời tiết
-Trò Chơi vận động: Tạo dáng, chạy tiếp cờ,Trốn tìm, tìm đúng nhà, kéo co
- Chơi tự do: Đồ chơi cô chuẩn bị sẵn ....

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới: Dung dăng dung dẻ, đọc thơ chủ đề
- Cho trẻ thực hiện trong vở toán
- Làm quen bài thơ tay ngoan
[bookmark: _Hlk212205805]-  Thực hiện vở thủ công: Cắt dán gang tay
- Lao đông, VS, Nêu gương cuối tuần; Trẻ chuẩn bị ra về .




KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH:
“TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH”
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 3/11 đến ngày 7/11/2025)
	    Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi 
TDS
	- Đón trẻ: Trò chuyện về những người chăm sóc bé, nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể và sức khỏe, biết các nhóm thực phẩm,….. 
- Chơi: Cô hướng dẫn trẻ đến góc mới
- TDS: - thứ 2,4,6 Tập với bài “Thật đáng yêu” , thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học  

	LVPTNT
KPKH
Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	LVPTTM
Tạo hình: Cắt dán áo bạn trai, bạn gái

	LVPTNT
Toán
Xác định vị trí của đồ vật ( phía trước - phía sau, phí trên – phía dưới, phía trái – phía phải ) so với bạn khác.

	LVPTNN
Truyện
Gấu con bị sâu răng
	LVPTTM
Âm nhạc:
NDTT: BD cuối chủ đề: bài hát “ Tìm bạn thân, cái mũi, đường và chân
NH: Thằng tý sún
TCÂN: Nhảy theo giai điệu

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Mẹ con, phòng khám bệnh,cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán quần áo, cửa hàng bán thực phẩm...
- Góc nghệ thuật: Vẽ bé tập thể dục, cắt dán áo bạn trai, bạn gái, nặn các  loại quả, loại rau, nặn trứng ốp lết,..Biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Góc học tập- Sách: Tìm chữ cái a, ă, â trong từ, làm các bài tập ở góc, đếm,  phân nhóm thực phẩm bằng lô tô. Làm tranh truyện về các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, xem sách, đọc truyện tranh.
-Góc xây dựng-lắp ghép: Lắp ghép người, nhà;  Xây ngôi nhà của bé. 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây

	Chơi ngoài trời 
	- HĐCMĐ:- Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, đọc đồng giao, ca dao về chủ đề, Quan sát cây, nghe đọc truyện, vẽ tự do
- TCVĐ: Tạo dáng, chạy tiếp cờ,Trốn tìm, tìm đúng nhà, , nhảy tiếp sức...
- Chơi tự do: 
*. Tổ chức giao lưu trò chơi vận động với lớp lớn C,E

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	Hoạt động chiều
	-  Cho trẻ nghe hát quốc ca, chơi tự chọn
- Thực hành vỡ bé làm quen chữ cái 
- KNS: Dạy trẻ một số kỹ năng  nhặt và phân loại rác
- Hoàn thành trong vở toán , Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.



